
Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính

20
4

5
5

1->4
1->4 Nguyễn Hoàng Chiến 08/01/2024 - 19/02/2024

26/02/2024 - 26/02/2024
TH
TH

Chiều Báo cáo tài chính 4 5 6->9 Nguyễn Hoàng Chiến 25/12/2023 - 25/12/2023 TH
Sáng Báo cáo tài chính 32 5 1->4 Nguyễn Hoàng Chiến 26/12/2023 - 27/02/2024 TH
Chiều
Sáng Báo cáo tài chính 32 5 1->4 Nguyễn Hoàng Chiến 27/12/2023 - 28/02/2024 TH
Chiều Báo cáo tài chính 28 5 6->9 Nguyễn Hoàng Chiến 27/12/2023 - 21/02/2024 TH
Sáng Báo cáo tài chính 28 5 1->4 Nguyễn Hoàng Chiến 04/01/2024 - 29/02/2024 TH
Chiều Báo cáo tài chính 4 5 6->9 Nguyễn Hoàng Chiến 28/12/2023 - 28/12/2023 TH
Sáng Báo cáo tài chính 24 5 1->4 Nguyễn Hoàng Chiến 05/01/2024 - 23/02/2024 TH
Chiều Báo cáo tài chính 4 5 6->9 Nguyễn Hoàng Chiến 29/12/2023 - 29/12/2023 TH

THỜI KHÓA BIỂU CĐ KTDN K16 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Kế toán hành chính sự nghiệp 30 12 1->5 Đinh Thị Thắm 23/10/2023 - 27/11/2023 TH

Chiều

Sáng Kế toán hành chính sự nghiệp
Xác suất thống kê

30
25

12
12

1->5
1->5

Đinh Thị Thắm
Nguyễn Thị Thanh Thiện

24/10/2023 - 28/11/2023
02/01/2024 - 30/01/2024

TH
TH

Chiều Kế toán doanh nghiệp 1 60 12 6->10 Nguyễn Thị Phường 05/09/2023 - 21/11/2023 TH

Sáng

Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Kế toán quản trị

44
1

12
25
3

12
12
12
12
12

1->4
1->1
1->3
1->5
2->4

Đào Thị Xuân Hường
Đào Thị Xuân Hường
Đào Thị Xuân Hường
Đào Thị Xuân Hường
Nguyễn Thị Như Thảo

06/09/2023 - 15/11/2023
22/11/2023 - 22/11/2023
22/11/2023 - 22/11/2023
29/11/2023 - 20/12/2023
03/01/2024 - 31/01/2024

LT
LT
LT
TH
TH

Chiều Tài chính doanh nghiệp 60 12 6->10 Mai Thị Kim Trâm 06/09/2023 - 22/11/2023 TH
Sáng Xác suất thống kê 20 12 1->5 Nguyễn Thị Thanh Thiện 04/01/2024 - 25/01/2024 TH
Chiều Kế toán doanh nghiệp 1 60 12 6->10 Nguyễn Thị Phường 07/09/2023 - 23/11/2023 TH

Sáng

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục chính trị
Kế toán quản trị

18
2
9

15
20
1

12
12
12
12
12
12

1->3
1->3
1->3
1->2
1->5
3->3

Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Đào Thị Xuân Hường
Nguyễn Thị Như Thảo

08/09/2023 - 13/10/2023
20/10/2023 - 20/10/2023
20/10/2023 - 20/10/2023
27/10/2023 - 10/11/2023
24/11/2023 - 22/12/2023
05/01/2024 - 26/01/2024

LT
LT
LT
TH
TH
TH

Chiều Tài chính doanh nghiệp 60 12 6->10 Mai Thị Kim Trâm 08/09/2023 - 24/11/2023 TH

THỜI KHÓA BIỂU CĐ KTDN K17 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Thực hành kế toán doanh nghiệp 28 47 2->5 Nguyễn Hoài Phương LT-2B04 11/09/2023 - 23/10/2023 TH

Chiều

Sáng

Kế toán máy
Kế toán máy
Kế toán máy
Kế toán máy

8
3

20
1

47
47
47
47

1->4
1->4
1->3
4->4

Lê Quốc Hùng
Lê Quốc Hùng
Lê Quốc Hùng
Lê Quốc Hùng

Tin-PM1
Tin-PM1
Tin-PM1
Tin-PM1

05/09/2023 - 12/09/2023
19/09/2023 - 19/09/2023
19/09/2023 - 19/09/2023
26/09/2023 - 24/10/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều
Sáng Thực hành kế toán doanh nghiệp 32 47 1->4 Nguyễn Hoài Phương LT-2B04 06/09/2023 - 25/10/2023 TH
Chiều

Tối

Sáng Kế toán máy
Kế toán máy

4
24

47
47

1->4
1->4

Lê Quốc Hùng
Lê Quốc Hùng

Tin-PM1
Tin-PM1

07/09/2023 - 07/09/2023
14/09/2023 - 19/10/2023

LT
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K21_KTDN Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Thuế nhà nước
Thuế nhà nước
Thuế nhà nước
Thuế nhà nước

28
28
2
2

45
45
45
45

2->5
2->5
2->3
4->5

Nguyễn Thị Như Thảo
Nguyễn Thị Như Thảo
Nguyễn Thị Như Thảo
Nguyễn Thị Như Thảo

LT-0A03
LT-0A03
LT-0A03
LT-0A03

11/09/2023 - 23/10/2023
30/10/2023 - 30/10/2023
30/10/2023 - 30/10/2023
06/11/2023 - 18/12/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều Pháp luật
Pháp luật

18
12

45
45

6->8
6->8

Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường

LT-0A03
LT-0A03

04/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 06/11/2023

LT
TH

Sáng Kế toán doanh nghiệp HP2
Kế toán doanh nghiệp HP2

30
45

45
45

1->5
1->5

Lê Thị Mỹ Tiên
Lê Thị Mỹ Tiên

LT-0A03
LT-0A03

05/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 12/12/2023

LT
TH

Chiều

Tiếng anh chuyên ngành kế toán doanh 
nghiệp
Tiếng anh chuyên ngành kế toán doanh 
nghiệp
Tiếng anh chuyên ngành kế toán doanh 
nghiệp
Tiếng anh chuyên ngành kế toán doanh 
nghiệp
Tiếng anh chuyên ngành kế toán doanh 
nghiệp

12
3

28
1
1

45
45
45
45
45

6->9
6->9
6->8
6->6
9->9

Trần Thị Có
Trần Thị Có
Trần Thị Có
Trần Thị Có
Trần Thị Có

LT-0A03
LT-0A03
LT-0A03
LT-0A03
LT-0A03

05/09/2023 - 19/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 14/11/2023
21/11/2023 - 21/11/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Sáng Thống kê doanh nghiệp
Thống kê doanh nghiệp

30
30

45
45

1->5
1->5

Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn

LT-0A03
LT-0A03

06/09/2023 - 11/10/2023
18/10/2023 - 22/11/2023

LT
TH

Chiều Quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp

44
1

45
45

6->9
6->6

Lê Thị Yến Trang
Lê Thị Yến Trang

LT-0A03
LT-0A03

06/09/2023 - 15/11/2023
22/11/2023 - 22/11/2023

TH
TH

Sáng

Thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán

12
3

28
1
1

45
45
45
45
45

1->4
1->4
1->3
4->4
5->5

Đinh Thị Thắm
Đinh Thị Thắm
Đinh Thị Thắm
Đinh Thị Thắm
Đinh Thị Thắm

LT-0A03
LT-0A03
LT-0A03
LT-0A03
LT-0A03

07/09/2023 - 21/09/2023
28/09/2023 - 28/09/2023
28/09/2023 - 28/09/2023
05/10/2023 - 16/11/2023
16/11/2023 - 16/11/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

Sáng Tài chính doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp

45
30

45
45

1->5
1->5

Phạm Nguyên Anh
Phạm Nguyên Anh

LT-0A03
LT-0A03

08/09/2023 - 03/11/2023
10/11/2023 - 15/12/2023

LT
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K22_KTDN Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Kỹ thuật chế biến món ăn Âu 20 15 2->5 Mai Ngọc Thanh Trâm TH-1C03 11/09/2023 - 09/10/2023 TH

Chiều

Sáng Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
Kỹ thuật chế biến món ăn Âu

20
5

15
15

1->4
1->5

Mai Ngọc Thanh Trâm
Mai Ngọc Thanh Trâm

TH-1C03
TH-1C02

05/09/2023 - 03/10/2023
10/10/2023 - 10/10/2023

TH
TH

Chiều

Sáng
Bánh Âu
Bánh Âu
Bánh Âu

8
20
12

15
15
15

1->4
1->4
1->5

Phạm Thúy Nhược Lan
Huỳnh Thị Kim Thi
Huỳnh Thị Kim Thi

TH-1C02
TH-1C02
TH-1C02

06/09/2023 - 04/10/2023
13/09/2023 - 18/10/2023
27/09/2023 - 01/11/2023

LT
TH
TH

Chiều

Sáng Kỹ thuật pha chế thức uống
Kỹ thuật pha chế thức uống

24
1

15
15

1->4
1->1

Đặng Thị Thanh Thanh
Đặng Thị Thanh Thanh

TH-1C05
TH-1C05

07/09/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023

TH
TH

Chiều

Bánh Âu
Bánh Âu
Bánh Âu
Bánh Âu

4
20
8
3

15
15
15
15

6->9
6->9

6->10
6->8

Phạm Thúy Nhược Lan
Phạm Thúy Nhược Lan
Huỳnh Thị Kim Thi
Huỳnh Thị Kim Thi

TH-1C02
TH-1C02
TH-1C02
TH-1C02

07/09/2023 - 07/09/2023
14/09/2023 - 12/10/2023
28/09/2023 - 19/10/2023
26/10/2023 - 26/10/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng Kỹ thuật pha chế thức uống 20 15 1->4 Đặng Thị Thanh Thanh TH-1C05 08/09/2023 - 06/10/2023 TH
Chiều

THỜI KHÓA BIỂU TC_K30_KTCBMA Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Kinh doanh quốc tế
Kinh doanh quốc tế

3
18

18
18

2->4
2->4

Lê Thị Yến Trang
Lê Thị Yến Trang

MK0B03
LT-1A02

11/09/2023 - 11/09/2023
18/09/2023 - 23/10/2023

TH
TH

Chiều
Sáng Quản trị cung ứng 45 18 1->5 Đặng Thị Thanh Hậu MK0B03 05/09/2023 - 31/10/2023 TH
Chiều

Sáng Kinh doanh quốc tế
Kinh doanh quốc tế

3
21

18
18

1->3
1->3

Lê Thị Yến Trang
Lê Thị Yến Trang

MK0B03
LT-1A02

06/09/2023 - 06/09/2023
13/09/2023 - 25/10/2023

TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K21_QTKD_DV Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng

44
1

26
26

2->5
2->2

Nguyễn Hoàng Thanh Hương
Nguyễn Hoàng Thanh Hương

LT-2B03
LT-2B03

11/09/2023 - 20/11/2023
27/11/2023 - 27/11/2023

TH
TH

Chiều Quản trị doanh nghiệp 45 26 6->10 Lê Thị Yến Trang LT-2B03 11/09/2023 - 06/11/2023 TH
Sáng Quản trị chi phí 75 26 1->5 Lê Thị Yến Trang LT-2B03 05/09/2023 - 12/12/2023 TH

Chiều

Thương mại điện tử
Thương mại điện tử
Thương mại điện tử
Thương mại điện tử
Thương mại điện tử
Thương mại điện tử

4
12
3

24
1
1

26
26
26
26
26
26

6->9
6->9
6->9
6->8
6->6
9->9

Hoàng Cao Anh
Hoàng Cao Anh
Hoàng Cao Anh
Hoàng Cao Anh
Hoàng Cao Anh
Hoàng Cao Anh

LT-2B03
LT-2B03
LT-2B03
LT-2A03

05/09/2023 - 05/09/2023
12/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 03/10/2023
03/10/2023 - 03/10/2023
10/10/2023 - 14/11/2023
21/11/2023 - 21/11/2023

TH
TH
TH
TH
LT
LT

Sáng Quản trị nhân lực
Quản trị nhân lực

44
1

26
26

1->4
1->1

Đặng Thị Thanh Hậu
Đặng Thị Thanh Hậu

LT-2B03
LT-2B03

06/09/2023 - 15/11/2023
22/11/2023 - 22/11/2023

LT
LT

Chiều

Sáng Quản trị bán hàng
Quản trị bán hàng

44
1

26
26

1->4
1->1

Nguyễn Hoàng Thanh Hương
Nguyễn Hoàng Thanh Hương

LT-2B03
LT-2B03

07/09/2023 - 16/11/2023
23/11/2023 - 23/11/2023

TH
TH

Chiều

Sáng Quản trị kênh phân phối
Quản trị kênh phân phối

44
1

26
26

1->4
1->1

Đặng Thị Thanh Hậu
Đặng Thị Thanh Hậu

LT-2B03
LT-2B03

08/09/2023 - 17/11/2023
24/11/2023 - 24/11/2023

TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K22_QTKD_DV Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Quản trị lễ tân
Quản trị tiệc

16
20

26
26

1->4
1->4

Phan Thị Hồng Hậu
Lâm Hải Ngọc Quyên

LT-1B02
LT-1B02

11/09/2023 - 02/10/2023
09/10/2023 - 06/11/2023

TH
TH

Chiều
Sáng
Chiều
Sáng Quản trị sự kiện 45 26 1->5 Phan Thị Hồng Hậu LT-1B02 06/09/2023 - 01/11/2023 TH
Chiều
Sáng Quản trị lễ tân 4 26 1->4 Phan Thị Hồng Hậu LT-1B02 14/09/2023 - 14/09/2023 TH
Chiều

Sáng Quản trị lễ tân
Quản trị tiệc

25
25

26
26

1->5
1->5

Phan Thị Hồng Hậu
Lâm Hải Ngọc Quyên

LT-1B02
LT-1B02

08/09/2023 - 06/10/2023
13/10/2023 - 10/11/2023

TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K21_QTKD_KS Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng
Quản trị nhân lực
Quản trị nhân lực
Quản trị nhân lực

8
36
1

29
29
29

2->5
2->5
2->2

Đặng Thị Thanh Hậu
Đặng Thị Thanh Hậu
Đặng Thị Thanh Hậu

LT-1B03
LT-2A01
LT-2A01

11/09/2023 - 18/09/2023
25/09/2023 - 20/11/2023
27/11/2023 - 27/11/2023

TH
TH
TH

Chiều
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng

8
36
1

29
29
29

6->9
6->9
6->6

Nguyễn Hoàng Thanh Hương
Nguyễn Hoàng Thanh Hương
Nguyễn Hoàng Thanh Hương

LT-1B03
LT-2A01
LT-2A01

11/09/2023 - 18/09/2023
25/09/2023 - 20/11/2023
27/11/2023 - 27/11/2023

TH
TH
TH

Sáng
Quản trị bán hàng
Quản trị bán hàng
Quản trị bán hàng

8
36
1

29
29
29

1->4
1->4
5->5

Nguyễn Hoàng Thanh Hương
Nguyễn Hoàng Thanh Hương
Nguyễn Hoàng Thanh Hương

LT-1B03
LT-2A01
LT-2A01

05/09/2023 - 19/09/2023
12/09/2023 - 14/11/2023
14/11/2023 - 14/11/2023

TH
TH
TH

Chiều Nghiệp vụ lễ tân 1 27 29 6->8 Ngô Đặng Thị Thu Hằng TH-1C07 05/09/2023 - 31/10/2023 TH
Sáng Chế biến món ăn Âu 27 29 1->3 Mai Ngọc Thanh Trâm TH-1C03 06/09/2023 - 01/11/2023 TH
Chiều Nghiệp vụ lễ tân 1 18 29 6->7 Ngô Đặng Thị Thu Hằng TH-1C07 06/09/2023 - 01/11/2023 TH

Sáng
Marketing du lịch
Marketing du lịch
Marketing du lịch

12
32
1

29
29
29

1->4
1->4
5->5

Lê Thị Kim Phượng
Lê Thị Kim Phượng
Lê Thị Kim Phượng

LT-1B03
LT-2A01
LT-2A01

07/09/2023 - 21/09/2023
28/09/2023 - 16/11/2023
16/11/2023 - 16/11/2023

TH
TH
TH

Chiều Quản trị nhà hàng
Quản trị nhà hàng

44
1

29
29

6->9
10->10

Ngô Thị Thu Ngọc
Ngô Thị Thu Ngọc

LT-1B03
LT-1B03

07/09/2023 - 16/11/2023
16/11/2023 - 16/11/2023

TH
TH

Sáng Chế biến món ăn Âu 18 29 1->2 Mai Ngọc Thanh Trâm TH-1C03 08/09/2023 - 03/11/2023 TH
Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K22_QTKD_KS Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
tác văn thư lưu trữ
Ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
tác văn thư lưu trữ
Ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
tác văn thư lưu trữ

8
3
4

7
7
7

2->5
2->5
2->4

Huỳnh Triệu Vỹ
Huỳnh Triệu Vỹ
Huỳnh Triệu Vỹ

Tin-PM4
Tin-PM1
Tin-PM1

11/09/2023 - 18/09/2023
25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 02/10/2023

LT
LT
LT

Chiều
Sáng Công vụ, công chức, viên chức 15 7 1->3 Đỗ Thị Thanh Hiền LT-1B02 19/09/2023 - 31/10/2023 TH
Chiều

Sáng

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
tác văn thư lưu trữ
Ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
tác văn thư lưu trữ

15
15

7
7

1->5
1->5

Huỳnh Triệu Vỹ
Huỳnh Triệu Vỹ

Tin-PM4
Tin-PM1

06/09/2023 - 20/09/2023
27/09/2023 - 11/10/2023

TH
TH

Chiều
Sáng Công vụ, công chức, viên chức 15 7 1->3 Đỗ Thị Thanh Hiền LT-1B02 21/09/2023 - 02/11/2023 TH
Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K21_QTVP Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Quản trị nhân sự
Quản trị nhân sự

44
1

7
7

2->5
2->2

Lê Phan Nguyên Sinh
Lê Phan Nguyên Sinh

MK0B04
MK0B04

11/09/2023 - 20/11/2023
27/11/2023 - 27/11/2023

LT
LT

Chiều Văn bản quản lý nhà nước 60 7 6->10 MK0B04 11/09/2023 - 27/11/2023 TH

Sáng Quản lý nhà nước và Tổ chức cơ quan nhà 
nước 60 7 1->5 Lê Thị Minh Nguyệt MK0B04 05/09/2023 - 21/11/2023 TH

Chiều

Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị văn 
phòng
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị văn 
phòng
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị văn 
phòng
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị văn 
phòng
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị văn 
phòng

12
3

28
1
1

7
7
7
7
7

6->9
6->9
6->8
6->6
9->9

Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ

MK0B04
MK0B04
MK0B04
MK0B04
MK0B04

05/09/2023 - 19/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 14/11/2023
21/11/2023 - 21/11/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Sáng Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính

28
2

7
7

1->4
1->2

MK0B04
MK0B04

06/09/2023 - 18/10/2023
25/10/2023 - 25/10/2023

TH
TH

Chiều Sử dụng trang thiết bị văn phòng
Sử dụng trang thiết bị văn phòng

35
10

7
7

6->10
6->10

Đỗ Thị Thanh Hiền
Đỗ Thị Thanh Hiền

MK0B04
LT-1A03

20/09/2023 - 29/11/2023
20/12/2023 - 27/12/2023

TH
TH

Sáng Nghiệp vụ văn thư 60 7 1->5 Lê Thị Minh Nguyệt MK0B04 07/09/2023 - 23/11/2023 TH
Chiều
Sáng Tổ chức và khoa học quản lý 45 7 1->5 MK0B04 08/09/2023 - 03/11/2023 TH
Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K22_QTVP Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Xây dựng thực đơn
Chế biến thực đơn Á

30
32

26
26

1->5
1->4

Phạm Thúy Nhược Lan
Huỳnh Thị Kim Thi

11/09/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 11/12/2023

LT
TH

Chiều Chế biến thực đơn Á
Quản trị tác nghiệp

28
20

26
26

6->9
6->10

Võ Phan Thảo Nguyên
Lâm Hải Ngọc Quyên

11/09/2023 - 23/10/2023
27/11/2023 - 08/01/2024

TH
TH

Sáng Tiếng anh chuyên ngành
Chế biến thực đơn Á

60
3

26
26

1->4
1->3

Lê Uyên Quyên
Huỳnh Thị Kim Thi

05/09/2023 - 12/12/2023
02/01/2024 - 02/01/2024

TH
TH

Chiều
Chế biến thực đơn Âu
Chế biến thực đơn Âu
Quản trị tác nghiệp

52
1
5

26
26
26

6->9
6->6

6->10

Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương
Lâm Hải Ngọc Quyên

05/09/2023 - 28/11/2023
05/12/2023 - 05/12/2023
02/01/2024 - 02/01/2024

TH
TH
TH

Sáng Chế biến thực đơn Á 12 26 1->4 Võ Phan Thảo Nguyên 04/10/2023 - 18/10/2023 TH
Chiều Quản trị tác nghiệp 20 26 6->10 Lâm Hải Ngọc Quyên 29/11/2023 - 03/01/2024 TH
Sáng

Chiều Chế biến thực đơn Âu
Chế biến thực đơn Âu

4
48

26
26

6->9
6->9

Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương TH-BepA 07/09/2023 - 07/09/2023

14/09/2023 - 30/11/2023
TH
TH

Sáng Tiếng anh chuyên ngành 60 26 1->4 Lê Uyên Quyên 08/09/2023 - 15/12/2023 TH
Chiều

THỜI KHÓA BIỂU TC KTCBMA K17-1 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Chế biến thực đơn Á 28 26 1->4 Võ Phan Thảo Nguyên 11/09/2023 - 23/10/2023 TH

Chiều

Sáng Chế biến thực đơn Á
Quản trị tác nghiệp

12
25

26
26

1->4
1->5

Võ Phan Thảo Nguyên
Lâm Hải Ngọc Quyên

03/10/2023 - 17/10/2023
28/11/2023 - 09/01/2024

TH
TH

Chiều Chế biến thực đơn Âu
Chế biến thực đơn Âu

52
1

26
26

6->9
6->6

Mai Ngọc Thanh Trâm
Mai Ngọc Thanh Trâm

05/09/2023 - 28/11/2023
05/12/2023 - 05/12/2023

TH
TH

Sáng
Chiều Tiếng anh chuyên ngành 60 26 6->9 Lê Phan Nguyên Sinh 06/09/2023 - 13/12/2023 TH
Sáng Quản trị tác nghiệp 20 26 1->5 Lâm Hải Ngọc Quyên 30/11/2023 - 21/12/2023 TH
Chiều Chế biến thực đơn Âu 52 26 6->9 Mai Ngọc Thanh Trâm 07/09/2023 - 30/11/2023 TH

Sáng
Xây dựng thực đơn
Chế biến thực đơn Á
Chế biến thực đơn Á

30
32
3

26
26
26

1->5
1->4
1->3

Phạm Thúy Nhược Lan
Huỳnh Thị Kim Thi
Huỳnh Thị Kim Thi

08/09/2023 - 13/10/2023
27/10/2023 - 15/12/2023
22/12/2023 - 22/12/2023

LT
TH
TH

Chiều Tiếng anh chuyên ngành 60 26 6->9 Lê Phan Nguyên Sinh 08/09/2023 - 15/12/2023 TH

THỜI KHÓA BIỂU TC KTCBMA K17-2 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Thực hành kế toán doanh nghiệp 40 21 1->4 Nguyễn Hoàng Chiến 09/10/2023 - 25/12/2023 TH

Chiều Kế toán doanh nghiệp 2 35 21 6->10 Lê Thị Mỹ Tiên 11/09/2023 - 23/10/2023 TH
Sáng
Chiều Tin học kế toán 40 21 6->10 Lê Quốc Hùng 31/10/2023 - 02/01/2024 TH
Sáng Soạn thảo văn bản 45 21 1->5 Lê Thị Minh Nguyệt 06/09/2023 - 01/11/2023 TH
Chiều Kế toán doanh nghiệp 2 40 21 6->10 Lê Thị Mỹ Tiên 06/09/2023 - 25/10/2023 TH
Sáng Thực hành kế toán doanh nghiệp 40 21 1->4 Nguyễn Hoàng Chiến 12/10/2023 - 28/12/2023 TH

Chiều Kế toán thuế
Tin học kế toán

45
35

21
21

6->10
6->10

Phạm Nguyên Anh
Lê Quốc Hùng

07/09/2023 - 02/11/2023
09/11/2023 - 04/01/2024

TH
TH

Sáng Thực hành kế toán doanh nghiệp 40 21 1->4 Nguyễn Hoàng Chiến 13/10/2023 - 29/12/2023 TH
Chiều

THỜI KHÓA BIỂU TC KTDN K17 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Soạn thảo văn bản 40 22 1->5 Lê Thị Minh Nguyệt 11/09/2023 - 30/10/2023 TH

Chiều
Sáng Nghiệp vụ phục vụ buồng 8 22 1->4 Ngô Thị Thu Ngọc 05/09/2023 - 12/09/2023 TH

Chiều Soạn thảo văn bản
Kế toán Khách sạn/Resort

5
45

22
22

6->10
6->10

Lê Thị Minh Nguyệt
Trần Thị Thu Nga

05/09/2023 - 05/09/2023
31/10/2023 - 26/12/2023

TH
TH

Sáng Nghiệp vụ phục vụ buồng 64 22 1->4 Ngô Thị Thu Ngọc 20/09/2023 - 03/01/2024 TH
Chiều Nghiệp vụ phục vụ buồng 8 22 6->9 Ngô Thị Thu Ngọc 06/09/2023 - 13/09/2023 TH

Sáng Tin học ứng dụng trong kinh doanh khu 
resort 45 22 1->5 Huỳnh Triệu Vỹ 07/09/2023 - 02/11/2023 TH

Chiều Quản trị nguồn nhân lực 45 22 6->10 Lê Thị Như Ý 02/11/2023 - 28/12/2023 TH

Sáng Nghiệp vụ phục vụ buồng
Nghiệp vụ phục vụ buồng

68
2

22
22

1->4
1->2

Ngô Thị Thu Ngọc
Ngô Thị Thu Ngọc

08/09/2023 - 29/12/2023
05/01/2024 - 05/01/2024

TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU TC QTKRS K17-1 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Nghiệp vụ phục vụ buồng
Nghiệp vụ phục vụ buồng

8
68

2
1

0
0

1->4
1->4 Nguyễn Thị Hạnh 11/09/2023 - 18/09/2023

11/09/2023 - 08/01/2024
TH
TH

Chiều
Sáng Nghiệp vụ phục vụ buồng 64 2 0 1->4 Nguyễn Thị Hạnh 26/09/2023 - 09/01/2024 TH
Chiều Quản trị nguồn nhân lực 45 23 6->10 Lê Thị Như Ý 07/11/2023 - 02/01/2024 TH

Sáng Nghiệp vụ phục vụ buồng
Nghiệp vụ phục vụ buồng

12
76

2
1

0
0

1->4
1->4 Nguyễn Thị Hạnh 06/09/2023 - 20/09/2023

06/09/2023 - 10/01/2024
TH
TH

Chiều Kế toán Khách sạn/Resort 45 23 6->10 Nguyễn Thị Như Thảo 06/09/2023 - 01/11/2023 TH

Sáng

Nghiệp vụ phục vụ buồng
Nghiệp vụ phục vụ buồng
Nghiệp vụ phục vụ buồng
Nghiệp vụ phục vụ buồng

4
4

60
2

1
2
2
2

0
0
0
0

1->4
1->4
1->4
1->2

Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh

07/09/2023 - 07/09/2023
07/09/2023 - 07/09/2023
28/09/2023 - 04/01/2024
11/01/2024 - 11/01/2024

TH
TH
TH
TH

Chiều

Sáng Soạn thảo văn bản
Nghiệp vụ phục vụ buồng

45
2 1 23

0
1->5
1->2

Lê Thị Minh Nguyệt
Nguyễn Thị Hạnh

08/09/2023 - 03/11/2023
12/01/2024 - 12/01/2024

TH
TH

Chiều Tin học ứng dụng trong kinh doanh khu 
resort 45 23 6->10 Huỳnh Triệu Vỹ 10/11/2023 - 05/01/2024 TH

THỜI KHÓA BIỂU TC QTKRS K17-2 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng An toàn và bảo mật mạng máy tính 60 26 1->4 Nguyễn Vũ Giang Hà TH-A33-CS1 11/09/2023 - 18/12/2023 TH

Chiều
Sáng

Chiều Thiết kế xây dựng hệ thống mạng cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ 76 26 6->9 Phạm Kim Ngân TH-A33-CS1 05/09/2023 - 09/01/2024 TH

Sáng

Anh văn chuyên ngành
Anh văn chuyên ngành
Quản trị mạng Linux
Quản trị mạng Linux

70
5

12
2

26
26
26
26

1->5
1->5
1->4
1->2

Trần Văn Tỵ
Đoàn Khắc Vương
Đoàn Khắc Vương

LT-A14-CS1
LT-A14-CS1
TH-A33-CS1
TH-A33-CS1

13/09/2023 - 20/12/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
27/12/2023 - 10/01/2024
17/01/2024 - 17/01/2024

TH
TH
TH
TH

Chiều

Sáng

Thiết kế xây dựng hệ thống mạng cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thiết kế xây dựng hệ thống mạng cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ

12
2

26
26

1->4
1->2

Phạm Kim Ngân
Phạm Kim Ngân

TH-A33-CS1
TH-A33-CS1

28/12/2023 - 11/01/2024
18/01/2024 - 18/01/2024

TH
TH

Chiều

Sáng

Quản trị mạng Linux
Quản trị mạng Linux
Quản trị mạng Linux
Quản trị mạng Linux

28
2
2

44

26
26
26
26

1->4
1->4
1->2
3->4

Đoàn Khắc Vương
Đoàn Khắc Vương
Đoàn Khắc Vương
Đoàn Khắc Vương

TH-A33-CS1
TH-A33-CS1
TH-A33-CS1
TH-A33-CS1

08/09/2023 - 20/10/2023
27/10/2023 - 27/10/2023
27/10/2023 - 27/10/2023
03/11/2023 - 12/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU TC QTMMT K17 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Biên dịch Anh Việt
Biên dịch Anh Việt
Biên dịch Anh Việt
Biên dịch Anh Việt

3
6

12
1

33
33
33
33

2->4
2->4
2->4
2->2

Nguyễn Thị Minh Hiền
Nguyễn Thị Minh Hiền
Nguyễn Thị Minh Hiền

LT-C203

04/09/2023 - 04/09/2023
11/09/2023 - 18/09/2023
25/09/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 23/10/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều

Sáng
Biên dịch Việt Anh
Biên dịch Việt Anh
Biên dịch Việt Anh

15
25
3

33
33
33

1->5
1->5
1->3

Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu

LT-C203
LT-C203
LT-C203

05/09/2023 - 19/09/2023
26/09/2023 - 24/10/2023
31/10/2023 - 31/10/2023

LT
TH
TH

Chiều

Sáng
Tiếng Anh trong giao dịch thương mại
Tiếng Anh trong giao dịch thương mại
Tiếng Anh trong giao dịch thương mại

15
25
3

33
33
33

1->5
1->5
1->3

Trần Thị Ngọc Diễm
Trần Thị Ngọc Diễm
Trần Thị Ngọc Diễm

LT-C203
LT-C203
LT-C203

06/09/2023 - 20/09/2023
27/09/2023 - 25/10/2023
01/11/2023 - 01/11/2023

LT
TH
TH

Chiều

Sáng
Biên dịch Anh Việt
Biên dịch Anh Việt
Biên dịch Anh Việt

3
3

15

33
33
33

1->3
1->3
1->3

Nguyễn Thị Minh Hiền
Nguyễn Thị Minh Hiền
Nguyễn Thị Minh Hiền

LT-C203
07/09/2023 - 07/09/2023
14/09/2023 - 14/09/2023
21/09/2023 - 19/10/2023

LT
LT
TH

Chiều
Sáng
Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K21_TA Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Nói 2
Nói 2
Nói 2
Nói 2

16
2

32
1

35
35
35
35

2->5
2->5
2->3
2->2

Trần Thị Thanh Tuyền
Trần Thị Thanh Tuyền
Trần Thị Thanh Tuyền
Trần Thị Thanh Tuyền

LT-C202
LT-C202
LT-C202
LT-C202

04/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 02/10/2023
09/10/2023 - 27/11/2023
04/12/2023 - 04/12/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

3
15
9
1

35
35
35
35

7->9
7->9
7->9
7->7

Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh

LT-C202

04/09/2023 - 04/09/2023
11/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 30/10/2023
06/11/2023 - 06/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng

Đọc 1
Đọc 1
Đọc 1
Nói 2
Nói 2
Nói 2

2
4

18
12
24
3

35
35
35
35
35
35

1->2
1->2
1->2
3->5
3->5
3->5

Nguyễn Thị Thanh Tiên
Nguyễn Thị Thanh Tiên
Nguyễn Thị Thanh Tiên
Nguyễn Thị Thanh Tiên
Trần Thị Thanh Tuyền
Trần Thị Thanh Tuyền

LT-C202
LT-C202
LT-C202
LT-C202
LT-C202

05/09/2023 - 05/09/2023
12/09/2023 - 19/09/2023
26/09/2023 - 21/11/2023
05/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 21/11/2023
28/11/2023 - 28/11/2023

LT
LT
LT
TH
TH
TH

Chiều
Tối

Sáng

Nghe 2
Nghe 2
Nghe 2
Nghe 2
Nghe 2

4
4
3

40
1

35
35
35
35
35

1->4
1->4
1->4
1->3
1->1

Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu

LT-C202

06/09/2023 - 06/09/2023
13/09/2023 - 13/09/2023
20/09/2023 - 20/09/2023
27/09/2023 - 29/11/2023
06/12/2023 - 06/12/2023

LT
LT
LT
TH
TH

Chiều

Sáng

Đọc 1
Đọc 1
Đọc 1
Đọc 1

8
1

36
3

35
35
35
35

1->4
1->4
1->1
2->4

Nguyễn Thị Thanh Tiên
Nguyễn Thị Thanh Tiên
Nguyễn Thị Thanh Tiên
Nguyễn Thị Thanh Tiên

LT-C202
LT-C202
LT-C202
LT-C202

07/09/2023 - 14/09/2023
21/09/2023 - 21/09/2023
21/09/2023 - 21/09/2023
28/09/2023 - 23/11/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều

Viết 1
Viết 1
Viết 1
Nghe 2
Nghe 2
Nghe 2
Nghe 2

2
2
2
8

16
18
1

35
35
35
35
35
35
35

6->7
6->7
6->7
8->9
8->9
8->9
8->8

Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu

LT-C202
LT-C202

07/09/2023 - 07/09/2023
07/09/2023 - 07/09/2023
14/09/2023 - 05/10/2023
12/10/2023 - 30/11/2023
14/09/2023 - 14/09/2023
21/09/2023 - 16/11/2023
23/11/2023 - 23/11/2023

LT
LT
LT
LT
TH
TH
TH

Sáng
Viết 1
Viết 1
Viết 1

5
15
40

35
35
35

1->5
1->5
1->5

Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Ngọc Thùy Trang

LT-C202
08/09/2023 - 08/09/2023
15/09/2023 - 29/09/2023
06/10/2023 - 24/11/2023

LT
LT
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_K22_TA Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Mạng xã hội và thông tin
Mạng xã hội và thông tin
Mạng xã hội và thông tin
Mạng xã hội và thông tin

3
3
1

15

16
16
16
16

2->4
2->4
2->4
2->2

Nguyễn Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Hà

LT-B303

04/09/2023 - 04/09/2023
11/09/2023 - 11/09/2023
18/09/2023 - 18/09/2023
25/09/2023 - 23/10/2023

LT
LT
LT
TH

Chiều

Sáng

Chuyên đề web
Chuyên đề web
Chuyên đề web
Chuyên đề web

5
5
4

30

16
16
16
16

1->5
1->5
1->5
1->4

Huỳnh Triệu Vỹ
Huỳnh Triệu Vỹ
Huỳnh Triệu Vỹ
Huỳnh Triệu Vỹ

LT-B303

05/09/2023 - 05/09/2023
12/09/2023 - 12/09/2023
19/09/2023 - 19/09/2023
26/09/2023 - 31/10/2023

LT
LT
LT
TH

Chiều

Sáng

Thương mại điện tử
Thương mại điện tử
Thương mại điện tử
Thương mại điện tử

5
5
4

30

16
16
16
16

1->5
1->5
1->5
1->4

Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm

LT-B303

06/09/2023 - 06/09/2023
13/09/2023 - 13/09/2023
20/09/2023 - 20/09/2023
27/09/2023 - 01/11/2023

LT
LT
LT
TH

Chiều

Sáng

Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo

5
5
3

30

16
16
16
16

1->5
1->5
1->5
1->3

Phạm Bảo Quốc
Phạm Bảo Quốc
Phạm Bảo Quốc
Phạm Bảo Quốc

LT-B303

07/09/2023 - 07/09/2023
14/09/2023 - 14/09/2023
21/09/2023 - 21/09/2023
28/09/2023 - 02/11/2023

LT
LT
LT
TH

Chiều

Thứ 6 Sáng
Mạng xã hội và thông tin
Mạng xã hội và thông tin
Mạng xã hội và thông tin

3
3

15

16
16
16

1->3
1->3
1->3

Nguyễn Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Hà

LT-B303
08/09/2023 - 08/09/2023
15/09/2023 - 15/09/2023
22/09/2023 - 20/10/2023

LT
LT
TH

THỜI KHÓA BIỂU CD_K21_TIN Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

4
12
28

17
17
17

2->5
2->5
2->5

Trần Thị Hà
Trần Thị Hà
Trần Thị Hà

LT-B302
04/09/2023 - 04/09/2023
11/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 13/11/2023

LT
LT
TH

Chiều

Sáng

Lập trình hướng đối tượng
Lập trình hướng đối tượng
Lập trình hướng đối tượng
Lập trình hướng đối tượng

5
25
25
3

17
17
17
17

1->5
1->5
1->5
1->3

Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm

LT-B302

05/09/2023 - 05/09/2023
12/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 14/11/2023
21/11/2023 - 21/11/2023

TH
TH
LT
LT

Chiều

Sáng

Xây dựng Website
Xây dựng Website
Xây dựng Website
Xây dựng Website

5
20
3

30

17
17
17
17

1->5
1->5
1->5
1->3

Vũ Quang
Vũ Quang
Vũ Quang
Vũ Quang

LT-B302

06/09/2023 - 06/09/2023
13/09/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 11/10/2023
18/10/2023 - 22/11/2023

LT
LT
LT
TH

Chiều

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

4
4
8

28

17
17
17
17

6->9
6->9
6->9
6->9

Trần Thị Hà
Trần Thị Hà
Trần Thị Hà

LT-B302

06/09/2023 - 06/09/2023
13/09/2023 - 20/09/2023
27/09/2023 - 27/09/2023
04/10/2023 - 15/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng

Thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa

5
20
3
3

25
2

17
17
17
17
17
17

1->5
1->5
1->5
1->3
1->3
4->5

Lê Thị Uyên Bích
Lê Thị Uyên Bích
Lê Thị Uyên Bích
Lê Thị Uyên Bích
Lê Thị Uyên Bích
Lê Thị Uyên Bích

LT-B302

07/09/2023 - 07/09/2023
14/09/2023 - 05/10/2023
12/10/2023 - 12/10/2023
12/10/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 16/11/2023
23/11/2023 - 23/11/2023

LT
LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

Sáng

Mạng máy tính
Mạng máy tính
Mạng máy tính
Mạng máy tính

5
20
3

30

17
17
17
17

1->5
1->5
1->5
1->3

Phạm Bảo Quốc
Phạm Bảo Quốc
Phạm Bảo Quốc
Phạm Bảo Quốc

LT-B302

08/09/2023 - 08/09/2023
15/09/2023 - 06/10/2023
13/10/2023 - 13/10/2023
20/10/2023 - 24/11/2023

LT
LT
LT
TH

Chiều

Bình Thuận, ngày 11 tháng 09 năm 2023
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU CD_K22_TIN Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------
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